
9A - P. 9B - P. 8A - P. 8B - P. 7A - P. 7B - P. 6A - P. 6B - P.

Thứ Tiết Thùy Trang Êm Hải Huệ Ninh Thu Trang Loan Q Trang

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Toán - Phương Văn - Ninh Hóa - Thúy TD - Bằng Toán - Êm Văn - Thùy TrangToán - Thoa Nhạc - Q Trang

Hai 3 Toán - Phương Toán - Êm TD - Bằng Toán - Mai Nhạc - Q Trang Văn - Thùy TrangVăn - Loan Toán - Thúy

4 Sử - Hải TD - Bằng Văn - Huệ Toán - Mai Văn - Ninh Toán - Phương Nhạc - Q Trang Toán - Thúy

5 Lí - Phương Sử - Hải Toán - Mai Hóa - Thúy Văn - Ninh Nhạc - Q Trang HĐTN(CĐ) Văn - An

1 TD - Bằng CN - Đại Địa - Phương Văn - Huệ Toán - Êm KHTN - Sinh Toán - Thoa KHTN

2 Toán - Phương Địa - Phương Sử - Hải Văn - Huệ Toán - Êm KHTN - Hóa TD - Bằng KHTN

Ba 3 CN - Đại Toán - Êm Văn - Huệ Địa - Phương CD - Hải Toán - Phương Anh - Hương TD - Bằng

4 Địa - Phương TD - Bằng Văn - Huệ Sử - Hải KHTN Toán - Phương KHTN Anh - Hương

5 Lí - Phương Anh - Hương KHTN CD - Hải KHTN MT - Phương

1 Sử - Hải Văn - Ninh Nhạc - Q Trang TD - Bằng Anh - Hương LS-ĐL - Địa Văn - Loan LS-ĐL - Địa

2 Anh - Hương Văn - Ninh Địa - Phương Toán - Mai TD - Bằng LS-ĐL - Sử Tin - Đại LS-ĐL - Sử

Tư 3 Văn - T Trang CD - Hải TD - Bằng Địa - Phương Văn - Ninh Anh - Hương CN - Êm Văn - An

4 Văn - T Trang Sử - Hải Toán - Mai Anh - Hương LS-ĐL - Địa TD - Bằng LS-ĐL - Sử Tin - Đại

5 CD - Hải Anh - Hương Toán - Mai Sinh - Bằng LS-ĐL - Sử CN - Đại LS-ĐL - Địa CN - Êm

1 Sinh - Thúy Hóa - Trang Anh - Hương Văn - Huệ CN - Đại MT - Phương Toán - Thoa TD - Bằng

2 Anh - Hương Lí - Phương Sinh - Bằng Hóa - Thúy MT - Phương Văn - Thùy TrangToán - Thoa Văn - An

Năm 3 Hóa - Trang Sinh - Thúy Văn - Huệ Toán - Mai Anh - Hương Toán - Phương TD - Bằng Văn - An

4

5

1 Văn - T Trang Anh - Hương MT - Phương CN - Đại KHTN TD - Bằng KHTN CD - Ninh

2 TD - Bằng Văn - Ninh Lí - Phương MT - Phương KHTN Tin - Đại KHTN Anh - Hương

Sáu 3 Toán - Phương Văn - Ninh Toán - Mai Nhạc - Q Trang TD - Bằng Anh - Hương MT - Phương Toán - Thúy

4 MT - Phương Lí - Phương CN - Đại Sinh - Bằng Văn - Ninh KHTN Anh - Hương KHTN

5 Anh - Hương MT - Phương Sinh - Bằng Lí - Phương Tin - Đại KHTN CD - Ninh KHTN 

1 Sinh - Thúy Hóa - Trang Anh - Nga CD - Huệ LS-ĐL Sử Văn - Thùy TrangAnh - Hương LS-ĐL Sử

2 Văn - T Trang Sinh - Thúy Anh - Nga Văn - Huệ Toán - Êm HĐTN(CĐ) Văn - Loan Anh - Hương

Bảy 3 Văn - T Trang Toán - Êm Hóa - Thúy Anh - Nga Anh - Hương LS-ĐL Sử Văn - Loan HĐTN(CĐ)

4 Hóa - Trang Toán - Êm CD - Huệ Anh - Nga HĐTN Anh - Hương LS-ĐL - Sử Toán - Thúy

5 HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2022 - 2023

(Thực hiện từ 16/1/2023 đến …………………………...)

TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG



9A - P. 9B - P. 8A - P. 8B - P. 7A - P. 7B - P. 6A - P. 6B - P.
Thứ Tiết Thùy Trang Êm Loan Thu Trang Hải Huệ Ninh Q Trang

1

2 Toán - Phương Văn - Ninh Toán - Mai Văn - Huệ Toán - Êm Anh - Hương Toán - Thoa Văn - An

Hai 3 Toán - Phương Văn - Ninh Toán - Mai Văn - Huệ Toán - Êm Anh - Hương Toán - Thoa Văn - An

4 Anh - Hương Toán - Êm Văn - Huệ Toán - Mai Văn - Ninh Toán - Phương Văn - Loan Toán - Thúy

5 Anh - Hương Toán - Êm Văn - Huệ Toán - Mai Văn - Ninh Văn - T Trang Văn - Loan Toán - Thúy

1

2 Văn - T Trang Văn - Ninh Toán - Phương

Ba 3 Văn - T Trang Văn - Ninh Toán - Phương

4 Toán - Phương Toán - Êm Văn - T Trang GDĐP

5 Toán - Phương Toán - Êm Văn - T Trang GDĐP

1

2 TC Văn - Ninh TC Toán - Êm Vi sinh - Q TrangVi sinh - Huệ HSG Lí HSG CN HSG Sử HSG các khối 6,7,8

Tư 3 TC toán - PhươngTC Văn - Ninh Vi sinh - Q TrangVi sinh - Huệ P TH P TH P Thư viện các môn văn, toán

4 HSG Anh HSG Địa HSG Hóa HSG MT HSG Âm nhạc HSG CD HSG Anh

5 HSG Văn HSG Toán HSG Sinh P Thư viện

1

2 Toán - Phương Anh - Hương Toán - Mai Văn - Huệ Toán - Êm Văn - T Trang

Năm 3 Toán - Phương Anh - Hương Toán - Mai Văn - Huệ Toán - Êm Văn - T Trang

4 Văn - T Trang Toán - Êm Văn - Huệ Toán - Mai Anh - Hương Toán - Phương

5 Văn - T Trang Toán - Êm Văn - Huệ Toán - Mai Anh - Hương Toán - Phương

1

2 Văn - Loan Anh - Hương

Sáu 3 Văn - Loan Anh - Hương

4 GDĐP Anh - Hương Toán - Thúy

5 GDĐP Anh - Hương Toán - Thúy

1

2 Anh - Hương Văn - Ninh Anh - Nga Văn - Huệ KNS Toán - Thoa TANN

Bảy 3 Anh - Hương Văn - Ninh Anh - Nga Toán - Mai TANN Toán - Thoa KNS

4 Văn - T Trang Anh - Hương TANN Anh - Nga Văn - Ninh KNS Văn - An

5 Văn - T Trang Anh - Hương KNS Anh - Nga Văn - Ninh TANN Văn - An

 GDĐP Khối 6,7 dạy vào chiều thứ 4 tuần 3 hàng tháng.

Các đội tuyển Toán, Văn, Anh khối 6,7,8 tự đăng kí lịch BDHSG với BGH cho phù hợp

TRƯỜNG THCS VẠN HƯƠNG

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU NĂM HỌC 2022 - 2023  

(Thực hiện từ 16/1/2023 đến …………………………...)



Các đội tuyển lớp 9 dạy hết vào ca 2, các đội tuyển 6,7,8 gv đăng kí dạy phù hợp với điều kiện của mình. Nhà trường trung dụng hết các phòng để dạy bồi dưỡng, 
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HSG các khối 6,7,8

các môn văn, toán



Các đội tuyển lớp 9 dạy hết vào ca 2, các đội tuyển 6,7,8 gv đăng kí dạy phù hợp với điều kiện của mình. Nhà trường trung dụng hết các phòng để dạy bồi dưỡng, 


